
 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TUY PHONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

 Bản án số: 136/2023/HS-ST 

 Ngày: 10 – 11 – 2023 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đồng Vũ. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thông Thái. 

2. Bà Trần Thị Hà. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Văn Hồng Lễ, Thư ký Tòa án của Tòa án nhân 

dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thìn, Kiểm sát viên. 

Ngày 10/11/2023, tại Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, xét xử sơ thẩm 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số 156/2023/TLST-HS ngày 20/10/2023 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 138/2023/QĐXXST-HS ngày 25/10/2023 

của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1987, tại tỉnh Bình Thuận. Nơi cư trú: Khu phố 

a, thị trấn L, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Sửa xe; Trình độ 

học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Ngọc T và bà Mai Thị L; Có vợ Hạ Thủy T và 03 

con (lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2022); Tiền án, tiền sự: Không; 

Hoạt động nhân thân: Ngày 02/11/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Tuy 

Phong xử phạt 06 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” tại bản án số 89/2011/HSST, 

chấp hành xong hình phạt tù ngày 30/9/2015. 

Bị cáo bị bắt ngày 25/7/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ – Công 

an huyện Tuy Phong, có mặt. 

2. Phan Lê Hoàng V, sinh năm 1989, tại tỉnh Bình Thuận. Nơi cư trú: Khu 

phố b, thị trấn L, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm thuê; 

Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn T và bà Lê Thị H; Vợ con: Không có; Tiền án, 

tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 25/7/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm 

giữ – Công an huyện Tuy Phong, có mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 25/7/2023, Công an huyện Tuy Phong phối hợp 

Công an thị trấn L tuần tra đến khu vực bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc 

khu phố 5, thị trấn L, huyện Tuy Phong phát hiện, bắt quả tang Phan Lê Hoàng V và 

Nguyễn Ngọc T cùng có hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ trong lưng 

quần bên hông trái V đang mặc có 01 phong bì có một mặt màu vàng, mặt còn lại 

màu đỏ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, kích thước khoảng 08×19cm, được 

gấp lại. Kiểm tra bên trong phong bì có 02 viên nén màu nâu, một mặt có hình dạng 

không xác định, mặt còn lại có ký hiệu | ở giữa (niêm phong ký hiệu M1) và 01 gói 

nylon không màu có nẹp khóa một đầu màu xanh, kích thước khoảng 2,5cm x 03cm, 

bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng (niêm phong ký hiệu M2). V và T đều khai 

nhận đó là ma túy loại khay và thuốc lắc của T nhờ V mua giúp. Thu giữ của V 01 

điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen; thu giữ của T 01 điện thoại di động 

hiệu Samsung Galaxy A02S màu xanh và 01 xe mô tô Max màu đỏ, có gắn biển 

kiểm soát 86AK-001.23. 

02 viên nén màu nâu, một mặt có hình dạng không xác định, mặt còn lại có ký 

hiệu | ở giữa gửi giám định được định danh là mẫu M1; 01 gói nylon không màu có 

nẹp khóa một đầu màu xanh, kích thước khoảng 2,5cm x 03cm, bên trong có chứa 

chất tinh thể màu trắng gửi giám định được định danh là mẫu M2. Tại bản kết luận 

giám định số 915/KL-KTHS ngày 02/8/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Bình Thuận kết luận:  

- Mẫu M1 gửi giám định có khối lượng 0,7325gam; chứa Ketamine, 

Phenobarbital. 

- Mẫu M2 gửi giám định có khối lượng 1,5987gam; là Ketamine. 

Quá trình điều tra xác định được: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25/7/2023 khi 

T đang ở tiệm sửa xe Kỳ thuộc khu phố 5, thị trấn L thì có một người phụ nữ đến 

nhờ T mua giúp 02 viên kẹo (thuốc lắc) và nửa hộp khay, rồi người này cho T số 

điện thoại 0985640051 để T liên lạc. Sau đó, T dùng số thuê bao 0348671535 gọi 

điện đến số thuê bao 0932030014 của V, hỏi nhờ V mua giúp T 02 viên kẹo (thuốc 

lắc) và nửa hộp khay thì V nói trời nắng nên không đi được. Đến khoảng 19 giờ 10 

phút cùng ngày, T tiếp tục dùng số thuê bao 0348671535 gọi điện đến số thuê bao 

0932030014 của V, nhờ V mua giúp Tuấn 02 viên kẹo và nửa hộp khay thì V đồng 

ý. V đến bên hông sân bóng đá Hoàng Vân thuộc khu phố 1, thị trấn L, huyện Tuy 

Phong gặp một người không rõ lai lịch và hỏi người này chỗ để mua 02 viên kẹo và 

nửa hộp khay, người này kêu V để lại số điện thoại, nếu có sẽ liên hệ lại cho V. Đến 

khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, có số thuê bao 0862663191 gọi đến số thuê bao 

0932030014 của V báo 02 viên kẹo và nửa hộp khay giá 3.600.000 đồng và hẹn 

giao ma túy cho V ở bên hông sân bóng đá Hoàng Vân. V liên hệ lại cho T nói có 

ma túy giá 3.600.000 đồng thì T nói V lấy đi rồi Tuấn trả tiền lại sau. Khoảng 15 

phút sau, khi V đang đợi ở bên hông sân bóng đá Hoàng Vân thì một người thanh 
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niên không rõ lai lịch chạy xe máy đến giao cho V 01 phong bì có một mặt màu 

vàng, mặt còn lại màu đỏ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, kích thước khoảng 

08cm x 19cm, được gấp lại, bên trong phong bì có 02 viên nén màu nâu, một mặt có 

hình dạng không xác định, mặt còn lại có ký hiệu | ở giữa và 01 gói nylon không 

màu có nẹp khóa một đầu màu xanh, kích thước khoảng 2,5cm x 03cm, bên trong có 

chứa chất tinh thể màu trắng. V nhận ma túy rồi hẹn người này khi nào lấy được tiền 

sẽ đưa lại cho người này. V cất giấu phong bì chứa ma túy vừa mua được trong lưng 

quần bên hông trái rồi liên hệ cho T nói đã mua được ma túy. T nói V cứ giữ đó, sẽ 

có người tới lấy và đưa tiền cho V. Đến khoảng 20 giờ 10 phút cùng ngày, V chờ 

lâu nhưng không thấy ai đến lấy nên nhá máy cho T, T gọi lại bảo V đem ma túy 

qua tiệm sửa xe Kỳ tại khu phố 5, thị trấn L cho T. V tiếp tục cất giấu ma túy trong 

lưng quần đến tiệm sửa xe Kỳ gặp T, cả hai ngồi nói chuyện thì T nói V chờ người 

từ trong Phan Rí Cửa đang ra lấy ma túy thì giao. Trong lúc V và T ngồi nói chuyện 

thì T liên hệ với người mua ma túy có số thuê bao 0985640051, người này hẹn T ra 

khu vực bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để giao ma túy, T báo giá ma túy 

3.700.000 đồng. Xong, T nói V đi với T có việc, thì V đồng ý. T điều khiển xe chở 

V đi đến bên hông trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để giao ma túy cho người mua, 

nhưng chưa kịp giao đã bị bắt quả tang thu giữ. 

Ngày 10/10/2023, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel Bình 

Thuận) cung cấp thông tin chủ sở hữu số thuê bao như sau: 

- Số thuê bao 0985640051 liên hệ Nguyễn Ngọc T để mua ma túy có thông tin 

chủ thuê bao là Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 2001, trú tại: khu phố 14, thị trấn L, 

huyện Tuy Phong. Qua làm việc, Hiền khai nhận đã là mất điện thoại vào ngày 

20/7/2023 nên hiện tại không còn sử dụng số thuê bao này và Hiền không quen biết 

Nguyễn Ngọc T. 

- Số thuê bao 0862663191 liên hệ bán ma túy cho Phan Lê Hoàng V có thông 

tin chủ thuê bao là Hồ Ngọc Quý, sinh năm 2000, trú tại: Thôn 1, xã Phước Thể, 

huyện Tuy Phong. Qua làm việc, Quý khai nhận không quen biết Phan Lê Hoàng V. 

Kết quả nhận dạng qua Bản ảnh thì bị cáo V xác nhận Quý không phải là người đã 

bán ma túy cho bị cáo. 

Tại bản Cáo trạng số 169/CT-VKSTP-HS ngày 20/10/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Tuy Phong đã truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc T và Phan Lê Hoàng V 

về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Tại phi n         h    

-   ki n của   i diện  iện ki m  át nhân dân hu ện Tu   hong: Giữ nguyên 

quan điểm truy tố tại cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Ngọc T, Phan Lê Hoàng V phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 

58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T từ 02 năm – 02 năm 06 tháng tù. 
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Xử phạt bị cáo Phan Lê Hoàng V từ 02 năm – 02 năm 06 tháng tù. 

Về biện pháp tư pháp: Đề nghị tuyên: 

+ Tịch thu tiêu hủy: Toàn bộ mẫu vật hoàn lại sau giám định; 01 phong bì có 

một mặt màu vàng, mặt còn lại màu đỏ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, kích 

thước khoảng 08×19cm do là vật cấm tàng trữ, lưu hành và không có giá trị sử 

dụng; 

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 

plus màu đen thu giữ của bị cáo V; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy 

A02S màu xanh thu giữ của bị cáo T; 01 xe môtô Max màu đỏ gắn biển kiểm soát 

86AK-001.23 do là phương tiện dùng vào việc phạm tội. 

-   ki n của bị cáo Phan Lê Hoàng V và Ngu ễn Ngọc T: Các bị cáo thừa 

nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu là đúng, không oan. Các bị cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử là đầy đủ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật 

tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đều hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, lời khai nhận tội của 

các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để 

kết luận: Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 25/7/2023 tại khu vực bên hông trường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc khu phố 5, thị trấn L, huyện Tuy Phong, bị cáo Phan Lê 

Hoàng V và Nguyễn Ngọc T bị bắt quả tang có hành vi cất giữ 2,3312 gam ma túy 

để bán cho 01 người không rõ lai lịch với giá 3.700.000 đồng. Hành vi của các bị 

cáo đã đủ các yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định 

tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 như cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong truy tố là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

[3] Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo 

nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Vụ án có đồng phạm nhưng thuộc trường hợp đồng phạm giản đơn, các bị cáo 

đều là người thực hành. Các bị cáo nhận thức được hành vi mua bán trái phép chất 

ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi, các bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện hành vi phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật, tiếp tay cho những phần tử 
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xấu duy trì tệ nạn ma túy, đi ngược lại lợi ích chung của toàn xã hội. Xét thấy các 

tội phạm có liên quan đến ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong ngày càng nhiều, 

do đó cần xử phạt các bị cáo một mức án thật nghiêm khắc tương xứng với tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo để có tác dụng giáo dục, răn đe và 

phòng ngừa tội phạm chung. 

[4] Về biện pháp tư pháp: 

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: 

- Tịch thu, tiêu hủy vật chứng là vật cấm tàng trữ, lưu hành và không có giá 

trị sử dụng, gồm: 

+ 01 gói nylon không màu có nẹp khóa một đầu màu xanh, kích thước 

khoảng 2,5cm x 03cm và 1,4645gam mẫu M2 còn lại được niêm phong trong phong 

bì số 915 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích và hình dấu tròn màu 

đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận (Mẫu M1 đã dùng hết 

trong công tác giám định). 

+ Phong bì niêm phong ký hiệu số 02 có dấu vân tay ngón trỏ phải của 

Nguyễn Ngọc T, chữ ký của điều tra viên Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Văn Miên 

Viễn, Phan Lê Hoàng V, Võ Thị Thu, Phan Xuân Tình và hình dấu tròn màu đỏ của 

Công an thị trấn L, bên trong có 01 phong bì có một mặt màu vàng, mặt còn lại màu 

đỏ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, kích thước khoảng 08×19cm. 

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước vật chứng là phương tiện dùng vào 

việc phạm tội, vật chứng gồm: 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen thu giữ của bị cáo V được 

niêm phong trong phong bì ký hiệu số 03 có chữ ký của Phan Lê Hoàng V, Phạm 

Xuân Thành, Phan Xuân Tình, điều tra viên Nguyễn Trọng Đồng và hình dấu tròn 

màu đỏ của Công an thị trấn L; 

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S màu xanh thu giữ của bị 

cáo T được niêm phong trong phong bì ký hiệu số 04 có dấu vân tay ngón trỏ phải 

của Nguyễn Ngọc T, chữ ký của Trương Vĩnh Lê Huỳnh, Phan Xuân Tình, điều tra 

viên Nguyễn Trọng Đồng và hình dấu tròn màu đỏ của Công an thị trấn L; 

+ 01 xe môtô Max màu đỏ gắn biển kiểm soát 86AK-001.23. 

[5] Đối người đã bán ma túy cho các bị cáo và người mua ma túy của các bị 

cáo, do chưa rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, 

làm rõ xử lý sau là đúng. 

[6] Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 ì các lẽ trên, 



6 

 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Ngọc T và Phan Lê Hoàng V phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. 

Căn cứ: khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

Xử phạt: Bị cáo Phan Lê Hoàng V 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành án 

phạt tù tính từ ngày 25/7/2023. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Ngọc T 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt 

tù tính từ ngày 25/7/2023. 

2. Về biện pháp tư pháp: 

Căn cứ: điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

- Tịch  hu,  i u hủy: 

+ 01 gói nylon không màu có nẹp khóa một đầu màu xanh, kích thước 

khoảng 2,5cm x 03cm và 1,4645gam mẫu M2 còn lại được niêm phong trong phong 

bì số 915 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích và hình dấu tròn màu 

đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận. 

+ Phong bì niêm phong ký hiệu số 02 có dấu vân tay ngón trỏ phải của 

Nguyễn Ngọc T, chữ ký của điều tra viên Nguyễn Trọng Đồng, Nguyễn Văn Miên 

Viễn, Phan Lê Hoàng V, Võ Thị Thu, Phan Xuân Tình và hình dấu tròn màu đỏ của 

Công an thị trấn L, bên trong có 01 phong bì có một mặt màu vàng, mặt còn lại màu 

đỏ có dòng chữ “Chúc mừng năm mới”, kích thước khoảng 08×19cm. 

- Tịch  hu  ung vào ngân  ách Nhà nước: 

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu đen được niêm phong trong 

phong bì ký hiệu số 03 có chữ ký của Phan Lê Hoàng V, Phạm Xuân Thành, Phan 

Xuân Tình, điều tra viên Nguyễn Trọng Đồng và hình dấu tròn màu đỏ của Công an 

thị trấn L; 

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A02S màu xanh được niêm 

phong trong phong bì ký hiệu số 04 có dấu vân tay ngón trỏ phải của Nguyễn Ngọc 

T, chữ ký của Trương Vĩnh Lê Huỳnh, Phan Xuân Tình, điều tra viên Nguyễn 

Trọng Đồng và hình dấu tròn màu đỏ của Công an thị trấn L; 

+ 01 xe môtô Max màu đỏ gắn biển kiểm soát 86AK-001.23. 

(Các vật chứng trên do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong quản lý 

theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 23/10/2023) 

3. Về án phí: 

Căn cứ: khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban 
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thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Tòa án. 

Bị cáo Nguyễn Ngọc T và Phan Lê Hoàng V, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND huyện Tuy Phong; THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- Công an huyện Tuy Phong; 

- Nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phong; 

- Bị cáo; 

- Chi cục TH DS huyện Tuy Phong; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án. 

 Nguyễn Đồng Vũ 


